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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 29: 11/04/2022 đến 16/04/2022
CHỦ ĐỀ 9: LỰC
Bài 40: LỰC MA SÁT (Tiết 1,2,3,4)
A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI
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TRẢ LỜI CÂU HỎI: - Việc đẩy tủ chuyển động như thế rất khó vì khi đẩy sẽ xuất hiện lực cản ở bề mặt tiếp xúc giữa tủ và mặt sàn làm cản trở chuyển động của tủ.
1/ Lực cản trở khi tủ gỗ chuyển động trên mặt bàn là lực tiếp xúc vì tay ta tác dụng vào tủ gỗ một lực đẩy và mặt sàn tác dụng lên bề mặt tủ gỗ tiếp xúc với sàn một lực làm cản trở chuyển động của tủ.
2/ - Giá trị đo được của lực kế lại khác nhau vì tính chất của bề mặt sàn mà tủ gỗ tiếp xúc khác nhau nên đã tạo ra lực ma sát khác nhau. 
- Khi bề mặt sàn gồ ghề thì lực ma sát sinh ra sẽ lớn còn khi bề mặt sàn nhẵn thì lực ma sát sinh ra sẽ nhỏ.
[image: Graphical user interface, text, application
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TRẢ LỜI CÂU HỎI:
3/ Nhìn vào hình 40.1, 40.2 ta thấy bề mặt của khối gỗ sần sùi, lồi lõm: Khi bề mặt sàn gồ ghề thì lực ma sát sinh ra sẽ lớn còn khi bề mặt sàn nhẵn thì lực ma sát sinh ra sẽ nhỏ.
=> Nguyên nhân xuất hiện lực ma sát là do tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
4/ - Sau khi rời tay khỏi khối gỗ, khối gỗ chuyển động trượt trên mặt bàn một lúc rồi dừng lại.
- Bởi vì xuất hiện lực ma sát ở mặt tiếp xúc giữa khối gỗ và mặt bàn làm cản trở chuyển động của khối gỗ.
5/ Khi kéo khối gỗ một lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn vì lực kéo cân bằng với lực ma sát trên mặt phẳng nằm ngang, lực ma sát tác dụng vào khối gỗ làm khối gỗ không chuyển động.
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TRẢ LỜI CÂU HỎI:
6/ - Lực ma sát có các tác dụng khi vật chuyển động là:
+ Lực ma sát thúc đẩy vật chuyển động. 
Ví dụ: Lực ma sát nghỉ do mặt đất tác dụng lên bàn chân giúp cho người có thể tiến về phía trước.
+ Lực ma sát giúp xe đi đoạn đường khúc cua mà không bị trượt ngã.
+ Lực ma sát giúp xe dừng lại được khi đang chuyển động.
Ví dụ: Lực ma sát trượt xuất hiện khi má phanh ép sát và trượt trên vành bánh xe đạp có tác dụng làm xe chuyển động chậm dần và dừng lại.
+ Lực ma sát giúp xe không bị trơn trượt hay sa lầy khi đi trên những đoạn đường trơn hay sa lầy khi đi trên đoạn đường bùn lầy,…
7/ Khi đi bộ trên đường trơn, ta dễ bị trượt ngã. Vì lực ma sát giữa chân và mặt đường nhỏ, chân ta khó bám được với đường khiến ta dễ bị trượt ngã.
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Description automatically generated]8/ Khi người lái xe bóp phanh nếu má phanh bị mòn thì xe không dừng lại được và có thể gây tới tai nạn giao thông. Vì khi đó, không có lực ma sát hoặc lực ma sát quá nhỏ không đủ khiến cho xe dừng lại được, khiến ta không làm chủ được tốc độ, dễ bị ngã xe hoặc gây tai nạn giao thông.


[bookmark: _GoBack]TRẢ LỜI CÂU HỎI:
9/  Sau một thời gian sử dụng dép, lốp xe thì chúng đều bị mòn đi là do ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của dép, lốp xe với mặt đường làm mòn dần bề mặt dép và lốp xe.
10/ - Ảnh hưởng có lợi của ma sát trong giao thông là:
+ Khi ta đi ô tô xuống dốc, ta dùng phanh để làm cho ô tô đi chậm lại hoặc dừng hẳn tránh tai nạn khi tham gia giao thông.
+ Khi chúng ta đạp xe đạp thì bánh xe có tác dụng của lực ma sát giúp chúng ta chuyển động dễ dàng.
- Ảnh hưởng có hại của ma sát trong giao thông là:
+ Lực ma sát làm mòn lốp xe các phương tiện giao thông.
+ Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của trục xe và làm mòn trục.
11/ Các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường để hạn chế lực cản của không khí tác dụng vào người giúp xe đi được nhanh hơn.
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TRẢ LỜI CÂU HỎI:
12/ - Tờ giấy vo tròn sẽ chạm đất trước.
- Vì tờ giấy giữ nguyên có diện tích mặt tiếp xúc với không khi lớn còn tờ giấy vo tròn có diện tích mặt tiếp xúc với không khí là nhỏ nhất. Nên lực cản của không khí tác dụng lên tờ giấy giữ nguyên lớn hơn lực cản của không khí tác dụng lên tờ giấy vo tròn.
=> Do đó, tờ giấy vo tròn sẽ chạm đất trước.
B. NỘI DUNG VIẾT BÀI
Bài 40: LỰC MA SÁT (Tiết 1,2,3,4)
1. Khái niệm lực ma sát
    Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
Ví dụ:  Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất, giữa lưng ta và mặt cầu trượt có lực ma sát.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Ta đẩy thùng hàng chuyển động trên mặt sàn, giữa mặt sàn và thùng hàng có lực ma sát.Lực này xuất hiện làm cản trở chuyển động của thùng hàng.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
  - Độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa các vật. 
+ Mặt tiếp xúc ghồ ghề thì lực ma sát sinh ra sẽ lớn.
+ Mặt tiếp xúc nhẵn thì lực ma sát sinh ra sẽ nhỏ.
Ví dụ:
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
2. Lực ma sát trượt
Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác.
Ví dụ: Khi giáo viên viết phấn lên bảng, giữa viên phấn và bảng xuất hiện lực ma sát trượt.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất, giữa lưng ta và mặt cầu trượt xuất hiện lực ma sát trượt.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
2. Lực ma sát nghỉ
     Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó.
Ví dụ: Ô tô đậu được trên mặt đường nghiêng là nhờ có ma sát nghỉ.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Ta đi lại đường trên sàn nhà trơn là nhờ có ma sát nghỉ.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Cốc nước đặt được trên mặt bàn là nhờ có lực ma sát nghỉ.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
- Ngoài ra còn có lực ma sát lăn. Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Khi sơn tường bằng rulô, giữa rulô với mặt tường xuất hiện lực ma sát lăn.
4. Tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát
  - Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật.
Ví dụ: Rãnh, gai trên vỏ lốp xe giúp tăng ma sát giữa bánh xe mà mặt đường khiến xe chuyển động dễ dàng hơn về phía trước. Trong trường hợp này, lực ma sát làm thúc đẩy chuyển động của xe.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Lực ma sát giúp xe không bị trơn trượt hay sa lầy khi đi trên những đoạn đường trơn hay sa lầy khi đi trên đoạn đường bùn lầy. Trong trường hợp này, lực ma sát làm thúc đẩy chuyển động của xe.
	[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
	[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]


Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất, giữa lưng ta và mặt cầu trượt có lực ma sát. Lực ma sát trượt lúc này có tác dụng cản trở chuyển động của ta.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Khi ta đẩy một thùng hàng, giữa mặt đất và thùng hàng xuất hiện lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt lúc này có tác dụng cản trở chuyển động của thùng hàng.
                                               [image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
- Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ.
Ví dụ: Khi ta đi ô tô xuống dốc, ta dùng phanh để làm cho ô tô đi chậm lại hoặc dừng hẳn tránh tai nạn khi tham gia giao thông.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Khía rãnh trên vỏ lốp xe giúp tăng ma sát giữa bánh xe mà mặt đường khiến xe chuyển động dễ dàng hơn về phía trước.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
5. Lực cản của không khí
Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường để hạn chế lực cản của không khí tác dụng vào người giúp xe đi được nhanh hơn.
[image: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 Bài 40: Lực ma sát | Chân trời sáng tạo]
Nếu không có lực cản của không khí thì khi thả hòn bi và lông chim ở cùng một độ cao, chúng sẽ rơi nhanh như nhau
C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1. Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?
A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy,
C. Khi vật chuyền động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy,
D. Lực ma sát trượt căn trở chuyến động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.
Câu 2. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi
A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
B. ô tô đang chuyến động, đột ngột hãm phanh.
C. quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.
D. xe đạp đang xuống dốc.
Câu 3. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyến động chậm dần vì có
A. trọng lực.
B. lực hấp dẫn.
C. lực búng của tay.
D. lực ma sát
Câu 4. Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Ma sát giữa các viên bị với ổ trục xe đạp, xe máy.
B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.
C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.
D. Ma sắt giữa má phanh với vành xe.
Câu 5. Đặt vật trên một mặt bàn năm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó
A. bằng độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật.
B. bằng độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật,
C. lớn hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật,
* DẶN DÒ: 
- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm các bài tập vào vở.
· Hạn chót nộp bài tuần 29 là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 16/04/2022. 
- Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và hoàn thành bài tập. 
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Liymitvidy vé masdtnghi
tong dsing

<aHinh 404, Ko g it i
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b

Khita kéo hic ké véi motlc nhd thi khdi gb chua chuyén dong.
Mat phing ngang da tic dung vio khi g5 mot lyc ma sit nghi
giit cho nd diing yén.

c)

Lyc ma sit nghi xuit hién ngin cin sy chuyén dong clia
mot vit khi né tiép xtc vdi bé mit cta mot vat khic va c6
xu hitdng chuyén dong trén d6.

Q) TAC DUNG VA ANH HUGNG CUA LYC MA SAT
3 Tim hiu ticdung cin trd v thic ¢y chuyéin dong

cialyemasit ®
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Luc ma sit nghi do mt dit téc dung lén ban chan (hinh 40.5)

gitlp cho ngudi 6 thé tién vé phia trdc. Lye ma st nghi lic nay

6 tic dyng thic ddy chuyén dong cia ngui . ()

Lijc ma sit trugt xudt hién khi ma phanh ép sit va trugt trén  Liyvidu étécdingén
vanh bénh xe dap (hinh 40.6) co téc dung lim xe chuyén dong U athic iy chuyéndong
chim dén va diing lai. Luc ma sét trong trudng hop ndy co e clalicmasit

dung cin trd chuyén dong ciia vit.
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Ranh, gai trén v I6p xe giip ting ma sit gida binh xe va mit
dutimg dé xe dé ding chuyén dong vé phia trudc. Bén canh do,
ranh va gai 16p xe ciing gitp cho binh xe chéng lai hi¢n tiong
trugt khi di chuyén trén bé mit udt, tron trugt

Dé giitan todn khi tham gia giao thong, ching ta cén ting ma
it gita 16p xe v mit dutng bing cich thay 16p xe theo dinh ki,
trinh sit dung nhiing 16p da mon qud mic quy dinh hogc khi di
trén nhitng doan dung tron cin gidm tée do.

@

Ly ma sit c6 thé thic ddy hodc can tro chuyén dong clia
cic vit vi c6 vai trd quan trong trong an todn giao thong
dutng bo.

© LUC CAN CUA KHONG KHI

> Tim hiéu vé e cin cia khong khi
Ngoi cc lyc ma sit trugt, ma sét nghi, trong cudc sdng ta con
thudng gip Iuc cin gilia vt chuyén dong véi moi truéng khi
hodc ong & xung quanh.
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9 Tisaosaumit i gansi
dung dép pxeth ching
déabiminG?

10 Haynéuavi o
huing ¢ liv3 6 i cla
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Masitaby nghia quan rong
trong thyc € No ¢ thé cb
hai clng o thecb i, vi iy
ta i biét cich b giam ma
it cing nhu ting cuing ma
sit. DE giim ma sit ngubi
ta ding di mi b tron cic
Gtruc biln.

11 Qunsitfioh 093 cho
ity a0 ccvin g vien
duae thueng iikhom
thinnguiginris

song song v it dung?
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‘Thi nghiém 3: Tim hiéu hic cin ciia khong khi 12 Thychién thinghém3
Dyng cy: Hai to gidy gidng nhau. va chobiét i iy o
‘Tién hanh thi nghi¢m: cham dit tuic? Tai sao?

= Vo tron 1 & gidy: 1 0 gidy gid nguyén.
~This hai to gidy t ciing mot do cao.
- Quan sét sy roi i hai 0 gidy.

Khivit chuyén dong trongkhong khi sé c6 lic cin cita khong
Khi tic dung lén vat.

@

« Tai 520 mit16p xe khong lim nhan? Tai sa0 mit dudi
cuia dé gidy lai g6 ghé?

« Tai sao cdn quy dinh ngudi ldi xe co gidi (6 16, xe
mdy, ..) phai kiém tra I6p xe thudng xuyén va thay I6p
Khi di mon?




